
Chuyên đề: 

MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP DI TRUYỀN QUẦN THỂ

DẠNG 1: TÍNH TẦN SỐ TƯƠNG ĐỐI CỦA CÁC ALEN
1. Tính tần số alen trong trường hợp một gen có hai alen ( A, a)
  1.1. Gen nằm trên NST thường:  quần thể có 3 kiểu gen AA, Aa, aa.

      * Tính tần số alen khi biết số lượng các loại cá thể có kiểu gen khác nhau trong quần thể:
        Mỗi cá thể mang kiểu gen AA là có 2 alen A, mỗi cá thể mang kiểu gen
 Aa là mang 1alen A và 1alen a, mỗi cá thể mang kiểu gen aa là mang 2alen a.

- Tần số alen A trong quần thể:
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- Tần số alen a trong quần thể:
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Tổng: p+q = 1

VD: Một quần thể thực vật có 1000 cây với 500 cây có kiểu gen AA, 200 cây có kiểu gen Aa, 300 cây có kiểu gen aa. Tần sồ alen A và a  trong quần thể lần lượt là:
A. 0,7 và 0,3.
    B. 0,5 và 0,5.     C. 0,6 và 0,4.
D. 0,4 và 0,6.

Hướng dẫn:  Số alen A trong quần thể bằng 500.2 + 200 = 1200.

              Số alen a trong quần thể bằng 300.2 + 200 =800.




Suy ra p( A) = 
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                             (hoặc có thể tính nhanh hơn q =  1- p = 0,4) 
              (Tính được p (A), chọn được đáp án (C) không cần tính tiếp.)          

 * Tính tần số alen khi biết cấu trúc di truyền quần thể: dAA + hAa + raa = 1
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(Hoặc: p = 1 – q ; q = 1 – p)
VD:  Quần thể thực vật có cấu trúc di truyền như sau: 0,7AA+ 0,2Aa + 0,1aa =1.  

Tần số alen A và a của quần thề này lần lượt là bao nhiêu?
A. 0,2 và 0,8.
  B. 0,8 và 0,2.            C. 0,7 và 0,3.     D. 0,3 và 0,7.              

Hướng dẫn: p( A) = 0,7 +0,2/ 2 = 0,8 → chọn B.


  


    * Tính tấn số alen khi quần thể đạt trạng thái cân bằng di truyền: 
Nếu đề bài cho quần thể đang ở trạng thái cân bằng di truyền, thì tần số
 alen lặn bằng căn bậc hai tần số kiểu hình lặn.
VD: Một quần thể gia súc đang ở trạng thái cân bằng di truyền có 99 % cá thể lông vàng , các cá thể còn lại có lông đen. Biết gen A quy định lông vàng là trội hoàn toàn so với alen a quy định lông đen. Tần số của alen A và a trong quần thể này lần lượt là:
    A. 0,1 và 0,9.
 B. 0,9 và 0,1.
C. 0,99 và 0,01.     
D. 0,01 và 0,99.
Hướng dẫn: % số cá thể lông đen = 100% - 99% = 1% = 0,01


Tần số alen a :  q = [image: image8.png]


 = 0,1      → Chọn phương án B

 

(Không cần suy ra tần số alen A :  p = 1- 0,1 = 0,9)

   1.2. Gen trên NST giới tính:
     1.2.1.Gen trên NST X không có alen tương ứng trên NST Y. 
*Trường hợp quần thể cân bằng, thì tần số alen lặn a (q) được xác định:
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→ tần số alen A : p = 1- q
VD1. Ở người, bệnh mù màu do gen đột biến lặn a trên NST giới tính X gây ra. Trong quần thể người cân bằng về di truyền, tỉ lệ nam giới mắc bệnh mù màu là 4%. Tần số alen A trong quần thể là bao nhiêu ?

A. 0,94.

B. 0,6.   
C. 0,96.

D. 0,4.

Hướng dẫn: q (a) = 4% = 0,04. → p (A) = 1 - 0,04 = 0,96.
                  =>  Tỉ lệ nữ mắc bệnh (Xa Xa)  là: q2= (0,04)2 =0,0016 = 0,16%
* Trường hợp xét cả hai giới:
   Giới XX có dạng cấu trúc: p2  (XAXA)+ 2pq (XAXa )+ q2 (XaXa )=1

   Giới XY có dạng cấu trúc: p ( XA Y) + q ( XaY) =1

   Xét cả hai giới:
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 → Số người mắc bệnh là: 
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VD2. Trong quần thể người cân bằng di truyền có 12 % người bị mù màu. Tần số alen A và a trong quần thể lần lượt là bao nhiêu? 
A. 0,88 và 0,12.
  B. 0,8 và 0,2.  
 C. 0,2 và 0,8.        D. 0,12 và 0,88.

Hướng dẫn:  Ta có 
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 ( XaY) = 0,12.    → q = 0,2 
               → Chọn đáp án B.

VD3. Trong quần thể người cân bằng về di truyền, tỉ lệ nam mắc bệnh mù màu là 1%. Khả năng nữ giới mắc bệnh mù màu là:

      A.0,01%                     B. 0,05%                          C. 0,04%                      D. 1%

Hướng dẫn: Ta có q(Xa) = q(XaY) = 0,01. 

                     Vậy tỉ lệ nữ mù màu là q2(aa) = 0,012 = 0,01%. → Chọn A

     1.2.2.Gen trên NST Y không có alen tương ứng trên NST X. 
           Ở giới đực có 2 kiểu gen là: XYA và XYa

           Tần số alen A (p) chính là tần số kiểu gen XYA
           Tần số alen a (q) chính là tần số kiểu gen XYa

     1.2.3.Gen nằm trên vùng tương đồng của NST X và Y
Cách xác dịnh tần số alen giống như trường hợp gen trên NST thường.

2. Tính tần số alen trong trường hợp một gen có nhiều alen.
    2.1. Trường hợp các gen di truyền theo kiểu đồng trội:

Xét sự di truyền nhóm máu ở người có 3 alen  IA, IB, I0 với tần số tương ứng là p,q,r. Khi quần thể cân bằng di truyền thì  cấu trúc di truyền quần thể là: 
                               ( p+ q + r )2 =1.
- Tần số nhóm máu A (IA IA + IA I0) là:    p2    + 2pr
- Tần số nhóm máu B (IB IB  +   IB I0) là:  q2 + 2qr
- Tần số nhóm máu AB (IA IB ) là  :         2pq
- Tần số nhóm máu O (I0I0) là :               r2
Từ nhóm máu O ta tìm ra tần số alen  I0 ,  từ tần số nhóm máu A và tần số alen I0 ta tìm ra alen IA  và tương tự ta tìm ra alen IB. 
VD: Trong một quần thể người cân bằng di truyền , người ta khảo sát thấy 1% người có nhóm máu O, 28 % người có nhóm máu AB. Tần số alen IA, IB, I0 trong  quần thể lần lượt là bao nhiêu? 
   A.0,7; 0,1 và 0,2.    B. 0,2; 0,7 và 0,1.    C. 0,7; 0,2 và 0,1.    D. 0,1; 0,7 và 0,2.

Hướng dẫn:   Ta có:  Tần số alen I0 : r = 
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                       Máu AB: 2pq  = 0,28  →  p.r = 0,14
                            (p+   q + r) = 1 → p + r =0,9
                       => p = 0,7,  q = 0,2 . → Chọn đáp án C.
     2.2. Trường hợp các gen di truyền theo thứ tự trội lặn khác nhau:

       Xét locus C có ba alen  C1, C2,   C3   theo thứ tự trội lặn hoàn toàn  C1>C2, >C3   với tần số tương ứng là p,q,r.
       Cấu trúc di truyển của quần thể khi cân bằng là:
     p2( C1C1)  + 2pq(C1C2 ) +2pr( C1 C3 )  + q2 (C2 C2) +2qr(C2 C3 ) + r2 (C3 C3 )= 1
Tần số kiểu hình 1: p2 ( C1C1)   + 2pq (C1C2 ) +2pr( C1 C3 )   

Tần số kiểu hình 2:  q2 (C2 C2) +2qr  (C2 C3 ) 

     Tần số kiểu hình 3: r2 (C3 C3 )

 Từ tần số kiểu hình 3 ta tìm ra tần số alen C3 (r). Từ tần số kiểu hình 2 và tần số alen C3 tìm ra tấn số alen C2(q). . Sau  đó lấy 1-(q+r) là tần số alen C1 (p)
 3. Xác định tần số alen khi có chọn lọc 
     3.1. Quần thể tự phối.


Đối với quần thề tự phối có chọn lọc để loại bỏ một kiểu gen nào đó, thì ta phải xác định lại cấu trúc di truyền quần thể sau khi có chọn lọc.
VD. Một quần thể thực vật tự thụ phấn có tỉ lệ kiểu gen ở thế hệ P là: 0,5AA: 0,2Aa: 0,3aa. Cho biết trong quá trình chọn lọc người ta đã đào thải các cá thể có kiểu hình lặn. Tính theo lí thuyết, tần số alen A và a ở  F1 là bao nhiêu?

A. 0,7 và 0,3.       B. 0,9 và 0,1.        C. 0,125 và 0,875.       D. 0,875 và 0,125.  

Hướng dẫn: Cấu trúc di truyển của quần thể sau chọn lọc (aa bị loại bỏ)
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 aa  = 1  hay 0,75 AA + 0,25 Aa = 1

P(A) = 0,75 + [image: image24.png]


  =0,875;   q( a) = 1 - p  = 0,125
→ Chọn đáp án D. (không cần tính q)

     3.2. Quần thể ngẫu phối.
- Quần thể chưa cân bằng:  để tìm được tần số alen ta phải xác định lại cấu trúc di truyền của quần thể , sau đó tính tần số alen theo công thức:
                 [image: image25.png]p(A) —d + =
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- Quần thể đã cân bằng:

     Nếu kiểu gen đồng hợp lặn gây chết thì tần số alen lặn sau một thế hệ tính bằng : q ( a) = 
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 . Ta có thể chứng minh: 
  
   *  Cấu trúc di truyền của quần thể ở thế hệ P:

                    p2AA + 2pq Aa + q2aa = 1 ( điều kiện: p2 q2   = 
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             *  Sau khi chọn lọc ta có cấu trúc di truyền của quần thể như sau:
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                     Suy ra q (a) = 
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Nếu kiểu gen đồng hợp lặn gây chết thì tần số alen lặn sau n thế hệ tính bằng: q (a)= 
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VD1: Một quần thể thực vật  có cấu trúc di truyền ở thế hệ P như sau: 0,81 AA + 0,18 Aa + 0,01 aa = 1. Trong quá trình chọn lọc người ta đã đào thải những cá thể có kiểu hình lặn. Tìm  tần số alen A, a  sau 3 thế hệ ngẫu phối.

Hướng dẫn:  Quần thể ban đầu có: q = [image: image33.png]


 = 0,1

Sau 3 thế hệ ngẫu phối, áp dụng công thức :
q  (a) =
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   = 0,077
                             suy ra: p(A)= 1- 0,077=0,923.
VD2. Ở một loài thực vật giao phấn có gen A quy định khả năng chịu nặn, alen a quy định khả năng không chịu mặn (hợp tử có kiểu gen aa không nảy mầm trên đất ngập mặn). Một quần thể ban đầu có 50%AA : 50%Aa. Sau 5 thế hệ giao
 phấn thì tần số alen A và a của quần thể lần lượt là:

A. 0,875 và ,125.



B. 0,11 và 0,89.



C. 0,125 và 0,875.



D. 0,89 và 0,11. 

Hướng dẫn : 

Theo bài ra ta có tần số alen A và a của quần thể ban đầu là:


p0 = 0,5 + 0,5/2 = 0,75;
q0 = 0,5/2 = 0,25

          Áp dụng công thức [image: image37.wmf]0
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 ta có tần số alen a của quần thể sau 5 thế hệ giao phấn là:  [image: image38.wmf]11
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; p5 = 1 – 0,11 = 0,89.   ( Chọn D
   4. Xác định tần số alen trong trường hợp xảy ra đột biến gen.
      4.1. Với một gen có 2 alen, sự thay đổi tần số alen phụ thuộc cả vào tần số
 đột biến thuận (u) và tần số đột biến nghịch (v): ∆p = vq-up;   ∆q = up – vq.

VD. Một quần thể có p = 0,8, q = 0,2. Nếu tần số đột biến thuận u = 5.10-5, tần số đột biến nghịch v = 2.10-5. Hãy tính tần số alen sau 1 thế hệ:

Hướng dẫn: ∆p = vq - up = -3,6.10-5. 

                    Vậy p1 = 0,8 - 3,6.10-5  và  q1 = 0,2 + 3,6.10-5.

 4.2. Tần số đột biến thuận (u) không thay đổi qua các thể hệ.
       -Tần số đột biến gen A thành a sau mỗi thế hệ là u.

       -Sau 1 thế hệ, tần số alen A: p(A)= p(A) - p(A).u

VD. Quần thể ban đầu có p(A) = q(a) = 0,5. Tần số đột biến A -> a sau mỗi thế hệ là 10-6. Sau bao nhiêu thế hệ thì tần số alen a tăng lên 1,5%.

Hướng dẫn:  Ban đầu p(A) = q(a) = 0,5                                                         

       F1:       p(A)1 = 0,5 - 0,5.10-6 = 0,5(1-10-6)

       F2:       p(A)2 = p(A)1 – p(A)1.10-6 =0,5(1-10-6)2
       Fn:       p(A)n = p(A)n-1 – p(A)n-1.10-6 = 0,5(1-10-6)n
       Theo bài ra ta có:    p(A)n = 0,5(1-10-6)n = 0,5 – 0,5.1,5% => n =15114
    5. Xác định tần số alen trong trường hợp xảy ra di nhập gen.

   
*Tốc độ di-nhập gen: m=Số giao tử mang gen di nhập / Số giao tử mỗi thế hệ trong quần thể

                            m=Số cá thể nhập cư / tổng số cá thể trong quần thể.

- Nếu gọi:  q0 : tần số alen trước khi có di nhập.

                           qm: tần số alen trong bộ phận di nhập.

                           q’:   tần số alen sau khi di nhập.

                           m: kích thước nhóm nhập cư.

- Thì:        q’ = q0 - m(q0-qm)
VD. Trong một quần thể gồm 900 con bướm, tần số alen quy định cấu tử chuyển động nhanh của 1 enzyme (p) bằng 0,7, và tần số alen quy định cấu tử chuyển động chậm (q) là 0,3. Có 90 con bướm từ quần thể này nhập cư đến quần thể có q = 0,8. Tính tần số alen của quần thể mới.

Hướng dẫn: Ta tính được m= 90/ 900 = 0,1. 
                     Ta có q’ = q0 - m(q0-qm) = 0,8 – 0,1.(0,8-0,3) = 0,75
                          và p’ = 1 – 0,75 = 0,25.

DẠNG 2. XÁC ĐỊNH TRẠNG THÁI CÂN BẰNG DI TRUYỀN  CỦA QUẦN THỂ
   1. Dấu hiệu xác định quần thể cân bằng di truyền.
       +Tần số alen 2 giới phải bằng nhau. Nếu tần số alen 2 giới không bằng nhau thì quần thể chưa đạt trạng thái cân bằng di truyền.

       +Cấu trúc di truyền thoả mãn công thức định luật Hardy-Weinberg:

                    p2 (AA) + 2pq (Aa) = q2 (aa) = 1

       + Hoặc tỉ lệ kiểu gen dị hợp và kiểu gen đồng hợp thoả mãn:                 
                    Hay p2.q2=(2pq/2)2
       Nếu thành phần kiểu gen đưa về dạng: xAA + yAa + zaa = 1.

                   Quần thể cân bằng khi: x.z = ([image: image39.wmf]2
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VD. Cho các quần thể :  Quần thể 1: 0,1 AA : 0,4 Aa : 0,5 aa.

                             Quần thể 2: 0,01 AA : 0,18 Aa : 0,81 aa.

                             Quần thể 3: 20 AA : 10 Aa : 20 aa.

                             Quần thể 4: 40 AA : 100 Aa : 60 aa.

Quần thể nào ở trạng thái cân bằng?

Hướng dẫn: 
- Quần thể 1: 0,1x0,5 [image: image40.wmf]¹
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. Quần thể chưa cân bằng.




- Quần thể 2: 0,01x0,81 = [image: image42.wmf]2
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. Quần thể cân bằng.




- Quần thể 3: có dạng 0,4 AA : 0,2 Aa : 0,4 aa. 

   Ta có: 0,4x0,4 [image: image43.wmf]¹
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. Quần thể chưa cân bằng.




- Quần thể 4: có dạng 0,2 AA : 0,5 Aa : 0,3 aa. 

   Ta có: 0,2x0,3 [image: image45.wmf]¹

 [image: image46.wmf]2

)

2

5

,

0

(

. Quần thể chưa cân bằng.
     2. Nếu quần thể chưa cân bằng di truyền thì sau bao nhiêu thế hệ quần thể sẽ cân bằng di truyền?
       -Trường hợp 1: 
           Nếu tần số alen 2 giới bằng nhau nhưng quần thể chưa cân bằng di truyền, thì chỉ cần sau 1 thế hệ quần thể sẽ đạt trạng thái cân bằng di truyền.

       -Trường hợp 2: Nếu tần số alen 2 giới khác nhau:

          + Nếu gen trên NST thường thì sau 2 thế hệ quần thể sẽ cân bằng di truyền.

             + Nếu gen trên NST giới tính thì sau 5-7 thế hệ quần thể sẽ cân bằng di truyền.

DẠNG 3. XÁC ĐỊNH CẤU TRÚC DI TRUYỀN CỦA QUẦN THỂ.

1. Quần thể nội phối ( quần thể tự thụ và quần thể giao phối gần)

   1.1. Quần thể có cấu trúc di truyền dạng Aa = 100% : 
Sau n thế hệ tự thụ liên tiếp thì cấu trúc di truyền của quần thể là:

Aa =
[image: image47.wmf]1

2

n

æö

ç÷

èø

;      AA= aa = 
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VD: Một quần thể thực vật ở thế hệ P có 100% cá thể có kiểu gen Aa. Tìm cấu trúc di truyền của quần thể ở thế hệ thứ 3 khi cho quần thể tự thụ phấn  ?

Hướng dẫn: Tỉ lệ dị hợp Aa còn bằng 
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                      Tỉ lệ AA = aa =  [image: image51.png]1-1/8




 = [image: image53.png]


                        

Vậy cấu trúc di truyền của quần thể ở thế hệ thứ 3 là:  
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   1.2. Quần thể cấu trúc có dạng tổng quát: xAA + yAx + zaa =1, nếu quần thể tự thụ qua n thế hệ thì:  Aa còn: 
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   → AA + aa tăng thêm:  y - 
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 (Trong đó: AA tăng thêm = aa tăng thêm) 
   Vậy AA  = 
 x + y ( 1 - )/ 2  ;      aa = z + y ( 1 -
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VD:Quần thể thực vật có cấu trúc di truyền ở thế hệ P: 0,5AA+0,4Aa+0,01aa =1. Tìm cấu trúc di truyền của quần thể sau 3 thế hệ tự thụ phấn.
Hướng dẫn:  Aa  = 0,4.( [image: image61.png]


)3 = 0,05   
                      AA =0,5  + [image: image63.png]0.4-0,05



  = 0,675    



   aa = 1- (0.05 +0,675) = 0,275
   Vậy  cấu trúc di truyền của quần thể F3 là : 0,675 AA+ 0,050Aa + 0,275aa = 1

  *Lưu ý thêm cho HS : Xét tần số alen của quần thể ở thế hệ P và thế hệ F3 :
Ở thế hệ P:   p(A) = 0,5+ 0,4/2 = 0,7
         q(a) = 1- 0,7 = 0,3
         Ở thế hệ  F3 : p(A) = 0,675+0,05/2 = 0,7
           q(a) = 0,275+ 0,05/2= 0,3
→ Kết luận: Quần thể tự thụ qua n thế hệ thì tần số alen không đổi, còn thành phần KG thì thay đổi theo hướng đồng hợp tăng dần còn dị hợp giảm dần.

  1.3.Quần thể tự thụ phấn có xảy ra quá trình chọn lọc : 
Cứ  mỗi thế hệ ta  phải xác định lại cấu trúc di truyền của quần thể.

Ví dụ: Quần thể  tự thụ phấn có cấu trúc di truyền ở thế hệ  P là: 0,45AA + 0,30Aa + 0,25aa = 1. Biết kiểu gen aa không tham gia sinh sản. Xác định cấu trúc di truyền của quần thể F2?

Hướng dẫn:  P: 0,45AA + 0,30Aa + 0,25aa = 1. 
Cấu trúc di truyền ở P sau chọn lọc :  [image: image65.png]045
075



AA +[image: image67.png]


Aa=1   hay  0,6AA +0,4Aa = 1.
Quần thể tự thụ qua một thế hệ thì ở F1:  Aa còn = 0,4.[image: image69.png]


 = 0,2
               AA= 0,6 + (0,4-0,2)/2   = 0,7.       =>   aa = 0,1

Vậy cấu trúc di truyền ở F1:  0,7AA + 0,2Aa + 0,1aa. 
Cấu trúc di truyền F1sau chọn lọc:  [image: image71.png]
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Aa =1 hay  [image: image75.png]
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Aa= 1

Ở F2 Aa còn:   [image: image79.png]
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      → AA = [image: image85.png]


 + [image: image87.png]


 = [image: image89.png]


 +  [image: image91.png]


 = [image: image93.png]30
>



   ;      aa =  [image: image95.png]
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Vậy  cấu trúc di truyền của quần thề  ở F2 là : [image: image99.png]30
>



AA +[image: image101.png]@™



Aa+  =[image: image103.png]|y



aa = 1
2.  Quần thể ngẫu phối:

       2.1. Quần thể có cấu trúc di truyền xAA +yAa +zaa=1. 
Để tìm cấu trúc di truyền của quần thể ở F1, F2….., Fn. Ta chỉ cần tìm tần số alen p(A) và q(a) sau đó thay vào công thức công thức của quần thể cân bằng: 
 p2AA + 2pqAa + q2aa = 1.
VD.  Một quần thể sinh vật có cấu trúc di truyền ở thế hệ P:  0,5AA +0,2Aa + 0,3aa = 1. Tìm cấu trúc di truyền quần thể ngẫu phối ở thế hệ F1, F2?
Hướng dẫn: Ta có ở đời P : : 0,5AA +0,2Aa + 0,3aa = 1

P(A) = 0,5+0,2/2=0,6;      q(a)= 1- 0,6 = 0,4

Từ thế hệ F1 cấu trúc di truyền của quần thể là:

(0,6)2AA + (2.0,4.0,6)Aa + (0,4)2 aa  = 1, hay 0,36AA + 0,48Aa + 0,16aa =1

   2.2. Cấu trúc di truyền của quần thể ngẫu phối có xảy ra chọn lọc

Ta phải xác định lại cấu trúc di truyền của quần thể, sau đó ta xác định tần số các alen và đưa về cấu trúc của quần thể cân bằng.

VD:  Một quần thể cây trồng có thành phần kiểu gen là 0,36AA+0,54Aa+ 0,1aa = 1. Trong quá trình chọn lọc người ta đã đào thải những cá thể có kiểu hình lặn. Qua ngẫu phối thành phần kiểu gen của quần thể ở thế hệ sau là như thế nào?
Hướng dẫn: Đưa quần thể về dạng sau chọn lọc:

P: [image: image105.png]05



AA + [image: image107.png]


Aa = 1 hay 0,4AA + 0,6Aa = 1 

p(A)=0,4 +0,6 /2 =0,7;   q(a)=1- 0,7 =0,3

Vậy cấu trúc của quần thể ở F1 là: p2AA= (0,7)2  = 0,49

                                             2pq Aa = 2 .0,7 .0.3 = 0,42

                                             q2 aa= (0,3)2 = 0,09
            Hay  0,49AA + 0,42Aa + 0,09aa = 1 
     3. Cấu trúc di truyền của quần thể ở trường hợp xét 2 locus  độc lập. 
 Để tìm được thành phần kiểu gen của quần thể ta tiến hành với từng locus riêng lẻ, sau đó nhân thành phần kiểu gen của hai locus lại  với nhau 
VD. Trong một quần thể giao phối tự do, xét một gen có hai alen A và a có tần số tương ứng là 0,7 và 0,3 nằm trên cặp nhiễm sắc thể tương đồng số 1; Một gen khác có hai alen B và b có tần số tương ứng là 0,8 và 0,2. Trong trường hợp mỗi  gen quy định một tình trạng, tình trạng trội là trội hoàn toàn. Tỉ lệ  cá thể mang
 kiểu hình trội về cả hai tính trạng được dự đoán xuất hiện trong quần thể sẽ là:                                                      
A. 75 %

B. 81,25%

C. 51,17%

D. 87,36 %.

Hướng dẫn: Tần số aa = q(a)2 = (0,3)2 = 0,09
                      Tần số bb = q(b)2 = (0,2)2 = 0,04

   Tần số kiểu hình trội cả hai tính trạng ( A-B-) = (A-). (B-) = (1 – aa). (1- bb) = 
0,91. 0,96 =0,8736. → Chọn phương án D.
DẠNG 4: TÍNH XÁC SUẤT XUẤT HIỆN CÁC LOẠI KIỂU GEN VÀ KIỂU HÌNH TRONG QUẦN THỂ
- Xác  định tỉ lệ KH trội thông qua tỉ lệ KH lặn  = 100% - % KH lặn

- Xác suất kiểu gen dị hợp trong số cá thể có KH trội = 2pq/(p2+2pq)

VD1.  Ở người, xét 1 gen trên nhiễm sắc thể  thường có 2 alen (A quy định thuận tay phải,  a quy định thuận tay trái). Một quần thể người đang ở trạng thái cân bằng di truyền có 96 % số người thuận tay phải. Một người phụ nữ thuận tay trái kết hôn với 1 người đàn ông thuận tay phải thuộc quần thể này. Xác suất cặp vợ chồng trên sinh người con đầu lòng thuận tay trái là bao nhiêu %? 

A. 16,7% 

B. 50% 

C. 26,7% 

D. 83,3%

Hướng dẫn: 
- Tỉ lệ người thuận tay trái = 100% - 96% = 4%


                   - Ta có q(a) = [image: image109.png]


  = 0,2  , p(A) = 1- 0,2 = 0,8. 
Người phụ nữ thuận tay trái có kiểu gen aa kết hôn với người đàn ông thuận tay phải có kiểu gen AA hoặc Aa. Để sinh con thuận tay trái thì người chồng phải có kiểu gen Aa. 

Xác xuất gặp người chồng thuận tay phải có kiểu gen Aa là :   
[image: image110.png]_2pq_2.08.02 032
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Từ phép lai P ( Aa x aa ) -> F1: ½ AA + ½ aa. => Xác suất sinh người con thuận tay trái là 1/2
Vậy : Xác suất sinh con thuận tay trái từ cặp vợ chồng trên là:
     [image: image111.png]0.32
0.96



 . ½ = 0,167        → Chọn đáp án A
VD2. Ở người, bệnh mù màu do gen đột biến lặn a trên NST giới tính X gây ra. Trong quần thể người cân bằng về di truyền, tỉ lệ nam giới mắc bệnh mù màu là 1%. Khả năng nữ giới trong quần thể này mắc bệnh này là bao nhiêu %?

A. 0,84%.                   B. 96%.

C. 0,16%. 

D. 16%.

Hướng dẫn: q (a) = 4% = 0,04. 

                  =>  Tỉ lệ nữ mắc bệnh (Xa Xa)  là: q2= (0,04)2 =0,0016 = 0,16%
* Trường hợp xét cả hai giới:
   Giới XX có dạng cấu trúc: p2  (XAXA)+ 2pq (XAXa )+ q2 (XaXa )=1

   Giới XY có dạng cấu trúc: p ( XA Y) + q ( XaY) =1

   Xét cả hai giới:
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 → Số người mắc bệnh là: 
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VD3. Trong quần thể người cân bằng di truyền có 12 % người bị mù màu (do
 gen lặn a quy định). Tính tỉ lệ nam và nữ bị bệnh mù màu?
Hướng dẫn:
 
  Ta có 
[image: image118.wmf]2
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 ( XaY) = 0,12.    → q = 0,2

  Vậy tỉ lệ nam bệnh: q( Xa Y) = 0,2 = 20%. 

  Tỉ lệ nữ bệnh q2 (XaXa )= 0,22 =0,04 = 4 %.

VD4. Trong quần thể người cân bằng di truyền, nhóm máu O chiếm 4%, nhóm máu B chiếm 21%. Hai vợ chồng cùng có nhóm máu B. Tính xác suất họ sinh con trai đầu lòng có nhóm máu B?

A. 45/98.                     B. 45/49.                         C. 3/16                  D. 4/49.

Hướng dẫn: Theo công thức ở dạng 1, ta tính được tần số alen tương ứng là:

                       IA = 0,5, IB= 0,3, IO = 0,2. 

                     Tần số nhóm máu B (q2 + 2qr) là: 0,21. 

       Xác suất một người có nhóm máu B có kiểu gen IBIO là: 

              2pr / (q2 + 2qr) = 0,12 / 0,21 = 4/7. 
       => Xác suất cặp vợ chồng này sinh con đầu lòng có máu O là: 

              4/7.4/7.1/4= 4/49.

       Vậy xác suất họ sinh con trai đầu lòng có nhóm máu B là:

               (1- 4/49).1/2 = 45/98. → Chọn đáp án A.
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